
PHÚ-BẢO GIA THỊNH VƯỢNG
Đầu tư hôm nay, cho ngày mai thịnh vượng

Một sự nghiệp thành công như ý muốn, tài chính vững vàng liệu đã đủ để bạn hài lòng? Cuộc sống gia đình sung túc, đủ đầy ở hiện tại đã thực sự làm bạn
an tâm?
Sự thật là cuộc sống vẫn luôn thay đổi với những thăng trầm ít ai biết trước. Thấu hiểu điều đó, Prudential Việt Nam tự hào mang đến Phú-Bảo Gia
Thịnh Vượng , giải pháp bảo hiểm ưu việt giúp đảm bảo cuộc sống thịnh vượng của gia đình, đồng thời mang đến cơ hội tăng trưởng tài sản hiệu quả.

ĐẢM BẢO CUỘC SỐNG
THỊNH VƯỢNG
CỦA GIA ĐÌNH

• Bù đắp tài chính khi người trụ cột gặp rủi ro (*): 100.000.000 đồng + Giá trị quỹ của hợp đồng

• Mở rộng phạm vi bảo vệ trước những rủi ro phổ biến như tai nạn, bệnh hiểm nghèo, hoặc trang trải chi phí nằm viện,
phẫu thuật với các sản phẩm gia tăng bảo vệ đa dạng.

CƠ HỘI TĂNG TRƯỞNG
TÀI SẢN HIỆU QUẢ

• 6 Quỹ PRUlink với danh mục đầu tư đa dạng

• Được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm

MỘT GIẢI PHÁP
CHO MỌI MỤC TIÊU

• Rút tiền thực hiện mọi mục tiêu (cho con đi du học, du lịch nước ngoài, hưu trí an nhàn,…)

• Đầu tư thêm, thay đổi kế hoạch đầu tư, tăng/giảm mức bảo vệ phù hợp với nhu cầu,...

• Thời gian đóng phí (dự kiến) 20 năm

• Tổng Phí BH và Khoản đầu tư thêm (dự kiến) 200.000.000 đồng

• Tổng khoản tiền rút (dự kiến) 0 đồng

• Giá trị quỹ của hợp đồng (dự kiến) (**) 443.043.000 đồng

(*) Khi Người được bảo hiểm không may tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. 
(**) Tại cuối năm hợp đồng thứ 20 với Tỷ suất đầu tư dự kiến được minh họa ở mức cao.

Quyền lợi bảo hiểm chi tiết sẽ được mô tả trong các phần tiếp theo của Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm này.
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1. THÔNG TIN VỀ CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
TỔNG QUAN CHUNG
Phú-Bảo Gia Thịnh Vượng cung cấp 6 Quỹ liên kết đơn vị

Quỹ PRUlink
Cổ phiếu Việt Nam

Quỹ PRUlink
Tăng trưởng

Quỹ PRUlink
Cân bằng

Quỹ PRUlink
Bền vững

Quỹ PRUlink
Trái phiếu Việt Nam

Quỹ PRUlink
Bảo Toàn

Mục tiêu

Tối đa hóa tổng thu
nhập từ các khoản
đầu tư trung đến

dài hạn

Tạo ra tăng trưởng
cao từ trung đến

dài hạn

Tạo ra sự phối hợp
cân bằng giữa thu
nhập ổn định và sự
tăng trưởng vốn
trung và dài hạn

Tạo ra thu nhập ổn
định với khả năng
tăng trưởng vốn
trung và dài hạn

Tạo ra thu nhập ổn
định

Tạo ra thu nhập ổn
định song song với

bảo toàn vốn

Lợi nhuận kỳ vọng 
và Rủi ro đầu tư Cao Trung bình cao Trung bình Trung bình thấp Thấp Rất Thấp

Danh mục đầu tư
• Chứng khoán Việt
Nam (tối thiểu
80%)

• Chứng khoán Việt
Nam (55% - 85%)

• Chứng khoán Việt
Nam (35% - 65%)

• Chứng khoán Việt
Nam (15% - 45%) • Trái phiếu và tài

khoản tiền gửi ngân
hàng (tối thiểu
80%)

• Tiền gửi ngân
hàng có thời hạn 12
tháng trở xuống
(tối thiểu 60%)

• Trái phiếu và tài
khoản tiền gửi ngân
hàng (15% - 45%)

• Trái phiếu và tài
khoản tiền gửi ngân
hàng (35% - 65%)

• Trái phiếu và tài
khoản tiền gửi ngân
hàng (55% - 85%)

• Các công cụ vốn
có thời hạn từ 6
tháng trở xuống
(tối đa 40%)

TỶ SUẤT ĐẦU TƯ DỰ KIẾN
• Tỷ suất đầu tư dự kiến được dùng cho mục đích minh hoạ tại Mục 5 của Bảng minh hoạ quyền lợi bảo hiểm này.
• Tỷ suất đầu tư dự kiến là tỷ lệ tăng trưởng thuần của mỗi Quỹ liên kết đơn vị và giả định là không đổi trong suốt Thời hạn hợp đồng.

Tỷ suất đầu tư dự kiến Quỹ PRUlink
Cổ phiếu Việt Nam

Quỹ PRUlink
Tăng Trưởng

Quỹ PRUlink
Cân bằng

Quỹ PRUlink
Bền vững

Quỹ PRUlink
Trái phiếu Việt Nam

Quỹ PRUlink
Bảo Toàn

Thấp 0,0% 1,8% 3,0% 4,2% 6,0% 3,0%
Trung bình 6,0% 6,3% 6,5% 6,7% 7,0% 5,0%

Cao 9,0% 8,7% 8,5% 8,3% 8,0% 7,0%

• Tỷ suất đầu tư dự kiến chỉ mang tính minh họa và KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO.
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2. PHÍ VÀ CÁC LOẠI CHI PHÍ LIÊN QUAN
PHÍ CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
• Phí bảo hiểm: khoản tiền mà Bên mua bảo hiểm phải đóng cho Prudential theo định kỳ.
• Khoản đầu tư thêm: khoản tiền Bên mua khoản đầu tư thêm trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực để mua thêm các đơn vị quỹ.
• Phí bảo hiểm được phân bổ: phần tổng phí bảo hiểm bao gồm Phí bảo hiểm và Khoản đầu tư thêm, nếu có, được phân bổ vào các Quỹ liên kết đơn vị
theo tỷ lệ đầu tư được chỉ định sau khi trừ Phí ban đầu.
CÁC LOẠI CHI PHÍ LIÊN QUAN
• Phí bảo hiểm rủi ro: được khấu trừ hàng tháng từ giá trị các đơn vị quỹ của Hợp đồng bảo hiểm dựa trên Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính và
(các) sản phẩm bảo hiểm bổ trợ, nếu có. Phí bảo hiểm rủi ro thay đổi tuỳ theo tuổi, giới tính, nghề nghiệp và tình trạng sức khoẻ của Người được bảo
hiểm.
• Phí ban đầu: được khấu trừ từ Phí bảo hiểm và Khoản đầu tư thêm, nếu có, trước khi được phân bổ vào các Quỹ liên kết đơn vị.

Phí bảo hiểm Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6+
< 12 triệu đồng 55% 40% 30% 20% 10% 2%
12-18 triệu đồng 50% 35% 30% 20% 10% 2%
≥ 18 triệu đồng 40% 35% 30% 20% 10% 2%

Khoản đầu tư thêm 5%
• Phí quản lý hợp đồng: 19.000 đồng/tháng, được khấu trừ hàng tháng từ giá trị các đơn vị quỹ của Hợp đồng bảo hiểm.
• Phí hoán đổi quỹ: miễn phí cho lần hoán đổi quỹ đầu tiên trong mỗi năm hợp đồng. Từ lần hoán đổi quỹ thứ 2 trong mỗi năm hợp đồng, Phí hoán đổi
quỹ là 1% giá trị hoán đổi nhưng không vượt quá 200.000 đồng.
• Phí rút một phần Giá trị quỹ của hợp đồng: miễn phí từ năm hợp đồng thứ 3 đến hết năm hợp đồng thứ 7. Từ năm hợp đồng thứ 8 trở đi, Phí rút
một phần Giá trị quỹ của hợp đồng là 1% tổng giá trị rút trước.
• Phí quản lý quỹ: được khấu trừ khi tính tổng giá trị tài sản thuần của mỗi Quỹ liên kết đơn vị vào ngày định giá.

Quỹ liên kết đơn vị PRUlink Cổ phiếu Việt
Nam Tăng Trưởng Cân bằng Bền vững Trái phiếu Việt

Nam Bảo Toàn

Phí quản lý quỹ mỗi năm 2,5% 2,0% 1,8% 1,5% 1,0% 1,0%
• Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: được tính bằng % Phí bảo hiểm quy năm của Hợp đồng bảo hiểm.

Năm hợp đồng Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8
Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 25% 0%

Ghi chú
• Phí bảo hiểm rủi ro có thể thay đổi nhưng không vượt quá mức tối đa theo quy định của pháp luật nếu tình hình thực tế về rủi ro không tốt như dự kiến.
Phí quản lý quỹ có thể thay đổi nhưng không vượt quá 4%/năm tính trên tổng giá trị của Quỹ liên kết đơn vị. Phí quản lý hợp đồng cũng có thể thay đổi
nhưng không vượt quá 15%/năm kể từ lần thay đổi phí gần nhất.
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• Mọi thay đổi về phí, nếu có, sẽ được thông báo với Bên mua bảo hiểm bằng văn bản ít nhất 03 tháng trước thời điểm chính thức áp dụng.
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3. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THÔNG TIN ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam; Giấy phép: 15 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày
15/11/2004; được đăng ký lại vào ngày 08/09/2011; Họ và tên: Nguyễn Thị Thái Toàn
Vốn điều lệ: 75 triệu đô-la Mỹ; Mã số Đại lý: hcmnttt    
Trụ sở chính: Tầng 25, TTTM Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại:
Điện thoại: (08) 39100999; Hotline: 1900 1247; Fax: (08) 39100899;
Website: http://www.prudential.com.vn

Địa chỉ liên hệ:

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Họ và tên Giới tính Tuổi Nhóm
nghề nghiệp

CMND/Hộ chiếu/
Khai sinh số

Bên mua bảo hiểm: Nguyen Van A
Người được bảo hiểm: Nguyen Van A Nam 35 2
Địa chỉ liên hệ:

Đơn vị tính: đồng

THÔNG TIN SẢN PHẨM BẢO HIỂM Người được
bảo hiểm

Thời hạn
hợp đồng

(năm)

Thời hạn đóng
phí dự kiến

(năm)

Số tiền
bảo hiểm

Phí bảo hiểm
hàng năm

Sản phẩm chính
Phú-Bảo Gia Thịnh Vượng Nguyen Van A 45 45 100.000.000 10.000.000

Khoản đầu tư thêm đầu tiên -
  Năm Nửa năm Quý Tháng
Phí bảo hiểm định kỳ 10.000.000 5.000.000 2.500.000 833.000
Phương thức đóng phí bảo hiểm: Tiền mặt
Ghi chú:

• Phí bảo hiểm trong 5 năm hợp đồng đầu tiên phải được đóng đầy đủ và đúng hạn.
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3. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
TỶ LỆ ĐẦU TƯ : Tỷ lệ Phí bảo hiểm và Khoản đầu tư thêm, nếu có, được phân bổ vào (các) Quỹ liên kết đơn vị như sau:
Quỹ Prulink Cổ phiếu Việt Nam 100%
Quỹ Prulink Tăng Trưởng 0%
Quỹ Prulink Cân Bằng 0%

Quỹ Prulink Bền Vững 0%
Quỹ Prulink Trái phiếu Việt Nam 0%
Quỹ Prulink Bảo Toàn 0%

4. PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM
Đơn vị tính: ngàn đồng

Năm
hợp
đồng

Tuổi
NĐBH

Phí BH 

(a)

Khoản
đầu tư
thêm 

(b)

Phí ban
đầu 

(c)

Phí BH
được phân

bổ
(a)+(b)-(c)

Phí BH được phân bổ
vào các Quỹ liên kết đơn vị PRUlink Phí BH rủi ro Phí

quản lý
hợp
đồng

Cổ phiếu
Việt
Nam

Tăng
Trưởng

Cân
bằng

Bền
vững

Trái
phiếu

Việt Nam

Bảo
Toàn

Quyền lợi
BH chính

Quyền lợi
BH bổ trợ

1 36 10.000 - 5.500 4.500 4.500 - - - - - 260 - 228
2 37 10.000 - 4.000 6.000 6.000 - - - - - 278 - 228
3 38 10.000 - 3.000 7.000 7.000 - - - - - 298 - 228
4 39 10.000 - 2.000 8.000 8.000 - - - - - 321 - 228
5 40 10.000 - 1.000 9.000 9.000 - - - - - 348 - 228
6 41 10.000 - 200 9.800 9.800 - - - - - 378 - 228
7 42 10.000 - 200 9.800 9.800 - - - - - 410 - 228
8 43 10.000 - 200 9.800 9.800 - - - - - 445 - 228
9 44 10.000 - 200 9.800 9.800 - - - - - 483 - 228
10 45 10.000 - 200 9.800 9.800 - - - - - 524 - 228
11 46 10.000 - 200 9.800 9.800 - - - - - 563 - 228
12 47 10.000 - 200 9.800 9.800 - - - - - 604 - 228
13 48 10.000 - 200 9.800 9.800 - - - - - 647 - 228
14 49 10.000 - 200 9.800 9.800 - - - - - 693 - 228
15 50 10.000 - 200 9.800 9.800 - - - - - 743 - 228
16 51 10.000 - 200 9.800 9.800 - - - - - 798 - 228
17 52 10.000 - 200 9.800 9.800 - - - - - 862 - 228
18 53 10.000 - 200 9.800 9.800 - - - - - 933 - 228
19 54 10.000 - 200 9.800 9.800 - - - - - 1.013 - 228
20 55 10.000 - 200 9.800 9.800 - - - - - 1.101 - 228
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5. MINH HOẠ QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH
Tỷ lệ đầu tư: 100%

Đơn vị tính: ngàn đồng

Năm hợp
đồng

Tuổi
NĐBH

Phí BH được
phân bổ

Quỹ PRUlink Cổ phiếu Việt Nam(*)

Giá trị Quỹ(**) Thưởng duy trì hợp đồng

Thấp 
(0,0%)

Trung bình 
(6,0%)

Cao 
(9,0%)

Thấp 
(0,0%)

Trung bình 
(6,0%)

Cao 
(9,0%)

1 36 4.500 4.012 4.266 4.394 - - -
2 37 6.000 9.506 10.360 10.798 - - -
3 38 7.000 15.980 17.857 18.847 - - -
4 39 8.000 23.431 26.841 28.685 - - -
5 40 9.000 31.855 37.394 40.470 - - -
6 41 9.800 41.049 49.397 54.154 - - -
7 42 9.800 50.211 62.086 69.035 - - -
8 43 9.800 59.338 75.500 85.217 - - -
9 44 9.800 68.427 89.678 102.814 - - -
10 45 9.800 78.022 105.358 122.735 547 695 785
11 46 9.800 87.031 121.243 143.622 - - -
12 47 9.800 95.999 138.038 166.343 - - -
13 48 9.800 104.924 155.794 191.063 - - -
14 49 9.800 113.803 174.567 217.957 - - -
15 50 9.800 123.637 195.893 249.025 1.004 1.479 1.808
16 51 9.800 132.411 216.960 281.022 - - -
17 52 9.800 141.121 239.224 315.828 - - -
18 53 9.800 149.760 262.749 353.690 - - -
19 54 9.800 158.319 287.600 394.871 - - -
20 55 9.800 168.243 316.371 443.043 1.454 2.523 3.380
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5. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH
Đơn vị tính: ngàn đồng

Năm
hợp
đồng

Tuổi
NĐBH

Quyền lợi tử
vong/TTTBVV
(ĐƯỢC ĐẢM

BẢO)

Giá trị quỹ của hợp đồng
(KHÔNG ĐẢM BẢO)

Tổng Quyền lợi tử vong/TTTBVV
(bao gồm quyền lợi ĐƯỢC ĐẢM

BẢO và
KHÔNG ĐẢM BẢO)

Giá trị hoàn lại
(KHÔNG ĐẢM BẢO)

Rút tiền

Thấp (*)
Trung
bình(*) Cao(*) Thấp (*)

Trung
bình(*) Cao(*) Thấp (*)

Trung
bình(*) Cao(*)

1 36 100.000 4.012 4.266 4.394 104.012 104.266 104.394 - - - -
2 37 100.000 9.506 10.360 10.798 109.506 110.360 110.798 506 1.360 1.798 -
3 38 100.000 15.980 17.857 18.847 115.980 117.857 118.847 7.980 9.857 10.847 -
4 39 100.000 23.431 26.841 28.685 123.431 126.841 128.685 16.431 19.841 21.685 -
5 40 100.000 31.855 37.394 40.470 131.855 137.394 140.470 25.855 31.394 34.470 -
6 41 100.000 41.049 49.397 54.154 141.049 149.397 154.154 36.049 44.397 49.154 -
7 42 100.000 50.211 62.086 69.035 150.211 162.086 169.035 47.711 59.586 66.535 -
8 43 100.000 59.338 75.500 85.217 159.338 175.500 185.217 59.338 75.500 85.217 -
9 44 100.000 68.427 89.678 102.814 168.427 189.678 202.814 68.427 89.678 102.814 -
10 45 100.000 78.022 105.358 122.735 178.022 205.358 222.735 78.022 105.358 122.735 -
11 46 100.000 87.031 121.243 143.622 187.031 221.243 243.622 87.031 121.243 143.622 -
12 47 100.000 95.999 138.038 166.343 195.999 238.038 266.343 95.999 138.038 166.343 -
13 48 100.000 104.924 155.794 191.063 204.924 255.794 291.063 104.924 155.794 191.063 -
14 49 100.000 113.803 174.567 217.957 213.803 274.567 317.957 113.803 174.567 217.957 -
15 50 100.000 123.637 195.893 249.025 223.637 295.893 349.025 123.637 195.893 249.025 -
16 51 100.000 132.411 216.960 281.022 232.411 316.960 381.022 132.411 216.960 281.022 -
17 52 100.000 141.121 239.224 315.828 241.121 339.224 415.828 141.121 239.224 315.828 -
18 53 100.000 149.760 262.749 353.690 249.760 362.749 453.690 149.760 262.749 353.690 -
19 54 100.000 158.319 287.600 394.871 258.319 387.600 494.871 158.319 287.600 394.871 -
20 55 100.000 168.243 316.371 443.043 268.243 416.371 543.043 168.243 316.371 443.043 -
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5. MINH HOẠ QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH
Ghi chú:
(*) Giá trị được tính dựa trên tỷ suất đầu tư dự kiến như quy định tại trang 4.
(**) Giá trị Quỹ tại cuối năm hợp đồng đã bao gồm quyền lợi Thưởng duy trì hợp đồng, trừ đi (các) khoản rút tiền, nếu có.
• Khoản đầu tư thêm sẽ được phân bổ vào (các) Quỹ liên kết đơn vị sau 21 ngày kể từ ngày Bên mua bảo hiểm nhận được Giấy chứng nhận bảo hiểm
nhân thọ.
• Phí bảo hiểm rủi ro được trình bày trên đây tính cho người có sức khoẻ trung bình theo tiêu chuẩn của Prudential. Phí bảo hiểm rủi ro thực tế sẽ dựa
trên kết quả thẩm định của Prudential. Phí bảo hiểm rủi ro của sản phẩm chính và (các) sản phẩm bổ trợ, nếu có, là không đảm bảo và có thể thay đổi
theo từng thời điểm.
• Việc tăng Phí bảo hiểm rủi ro vì lý do sức khoẻ hay tính chất nghề nghiệp không làm tăng Phí bảo hiểm.
• Phí ban đầu được sử dụng để trả hoa hồng cho đại lý và bù đắp các chi phí thiết lập hệ thống triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.
• Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm tại bất kỳ thời điểm nào được xác định dựa trên Giá đơn vị quỹ tại ngày định giá kế tiếp ngay sau ngày chấm
dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn trừ Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, (các) khoản rút tiền, (các) khoản nợ và (các) chi phí liên quan khác,
nếu có. Trong trường hợp này, Quý khách có thể nhận được Giá trị hoàn lại ít hơn tổng số phí đã đóng.
• Bảng minh họa quyền lợi này dựa trên giả định Phí bảo hiểm được đóng theo định kỳ hàng năm; do đó, giá trị Quỹ minh họa có thể sẽ khác đối với các
định kỳ đóng phí khác.
• Theo Thông tư 135/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm Liên kết đơn vị, Bảng minh họa quyền lợi này chỉ
thể hiện Quyền lợi đầu tư trong 20 năm. Tuy nhiên, nếu Bên mua bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực hợp đồng cho đến cuối Thời hạn hợp đồng thì
Giá trị quỹ của hợp đồng vẫn tiếp tục được đầu tư và hưởng kết quả đầu tư.
• Việc giao kết một Hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị là một cam kết dài hạn. Quý khách không nên duy trì hợp đồng chỉ trong thời gian ngắn hạn vì các
khoản phí phải trả có thể rất cao trong thời gian đầu của hợp đồng.
• Quý khách cần phải đánh giá tất cả các quyền lợi theo Hợp đồng bảo hiểm của mình, hiểu rõ cách phân bổ phí bảo hiểm, các khoản phí khấu trừ hàng
tháng và ảnh hưởng của các khoản phí này đối với các quyền lợi của Quý khách.
• Quý khách cần chắc chắn rằng Hợp đồng bảo hiểm này đáp ứng được nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Nếu quý khách muốn được cung cấp thêm
thông tin hoặc làm rõ thêm về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc đại lý của chúng tôi.
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6. TỶ SUẤT ĐẦU TƯ THỰC TẾ
Tỷ suất đầu tư thực tế hàng năm của các Quỹ liên kết đơn vị trong 5 năm vừa qua dựa trên tỷ lệ thay đổi về giá đơn vị quỹ qua các năm.

Năm Quỹ PRUlink
Cổ phiếu Việt Nam

Quỹ PRUlink
Tăng trưởng

Quỹ PRUlink
Cân bằng

Quỹ PRUlink
Bền vững

Quỹ PRUlink
Trái phiếu Việt Nam

Quỹ PRUlink
Bảo Toàn

2011 -19,7% -12,2% -6,3% -0,2% 9,1% 13,5%
2012 23,3% 23,1% 22,0% 20,7% 18,4% 10,2%
2013 30,7% 25,7% 21,5% 17,3% 11,3% 5,1%
2014 17,5% 16,1% 14,9% 13,5% 11,7% 5,0%
2015 10,5% 8,7% 7,4% 6,1% 4,4% 3,5%

Bình quân năm (*) 12,5% 12,3% 11,9% 11,5% 11,0% 7,5%

So sánh với các chỉ số đầu tư được lựa chọn trong 5 năm vừa qua
Quỹ liên kết 

đơn vị
Quỹ PRUlink

Cổ phiếu Việt Nam
Quỹ PRUlink
Tăng trưởng

Quỹ PRUlink
Cân bằng

Quỹ PRUlink
Bền vững

Quỹ PRUlink
Trái phiếu Việt Nam

Quỹ PRUlink
Bảo Toàn

Chỉ số đầu tư
được lựa chọn

VN index Lãi suất tiết kiệm 
kỳ hạn 3 năm (Vietcombank)

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn
1 năm (Vietcombank)

Năm

2011 -27,5% 12,0% 14,0%
2012 17,7% 10,5% 10,0%
2013 22,0% 8,0% 7,5%
2014 8,1% 6,3% 6,2%
2015 6,1% 6,2% 6,0%

Bình quân năm (*) 5,3% 8,6% 8,7%

Ghi chú
(*) Trung bình cộng của 5 năm liên tiếp gần nhất. 
• Kết quả hoạt động của các Quỹ liên kết đơn vị trong quá khứ dùng để tham khảo và không phải là cơ sở để đảm bảo chắc chắn về kết quả hoạt động của
các Quỹ liên kết đơn vị trong tương lai.
• Tỷ suất đầu tư không tính đến chênh lệch giữa giá bán và giá mua.
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7. MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA HỢP ĐỒNG (ĐƯỢC ĐẢM BẢO) Đơn vị tính: đồng
SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI BẢO HIỂM GHI CHÚ

Dành cho Người được bảo hiểm: NGUYEN VAN A

Phú-Bảo Gia Thịnh Vượng

Tử vong hoặc Thương tật toàn
bộ và vĩnh viễn (TTTBVV) (*)

100.000.000 và 100% Giá
trị quỹ của hợp đồng

Kết thúc thời hạn hợp đồng 100% Giá trị quỹ của hợp
đồng

Ghi chú:
(*) Quyền lợi trường hợp TTTBVV chỉ áp dụng trước hoặc vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 65 tuổi.

• Chi tiết về quyền lợi của (các) sản phẩm bảo hiểm nêu trên được quy định cụ thể trong Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm.
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8. ĐỊNH GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ
• Mỗi Quỹ liên kết đơn vị được chia thành nhiều đơn vị quỹ có giá trị bằng nhau.
• Giá đơn vị quỹ của mỗi Quỹ liên kết đơn vị được xác định bằng cách chia giá trị tài sản thuần của Quỹ liên kết đơn vị cho tổng các đơn vị quỹ của Quỹ
liên kết đơn vị đó.
• Định kỳ định giá đơn vị quỹ tối thiểu là một lần mỗi tuần với ngày định giá do Prudential quy định.
Ghi chú
• Giá của các đơn vị quỹ có thể tăng hoặc giảm. Kết quả hoạt động của các Quỹ liên kết đơn vị có thể cho kết quả âm và KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO.
• Giá trị của Quỹ kiên kết đơn vị có thể thấp hơn số phí bảo hiểm đã đóng và phụ thuộc vào kết quả của các khoản đầu tư vào Quỹ liên kết đơn vị.
• Giá đơn vị quỹ được công bố trên website www.prudential.com.vn và tại tất cả các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Prudential trên toàn quốc.

9. QUYỀN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

• Đầu tư thêm   • Thay đổi các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ

• Hoán đổi giá trị các đơn vị quỹ(*)   • Tạm ngưng đóng Phí bảo hiểm

• Thay đổi tỷ lệ đầu tư(*)   • Chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn
• Rút trước một phần Giá trị quỹ của hợp đồng   • Khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm
• Thay đổi Phí bảo hiểm   • Nhận các báo cáo thường niên liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm, các Quỹ liên

kết đơn vị và các thông tin khác theo quy định của pháp luật.• Thay đổi Số tiền bảo hiểm  

(*) Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm là tổ chức, Người được bảo hiểm sẽ thực hiện các quyền 'Hoán đổi giá trị các đơn vị quỹ' và 'Thay đổi tỷ lệ đầu
tư'.

10. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ VÀ GIA TĂNG QUYỀN LỢI CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM
Prudential được phép áp dụng các biện pháp dưới đây để bảo vệ và gia tăng quyền lợi của Bên mua bảo hiểm:
(a) Đóng Quỹ liên kết đơn vị để chuyển đổi các tài sản sang một Quỹ liên kết đơn vị mới có cùng các mục tiêu đầu tư.
(b) Thay đổi tên của Quỹ liên kết đơn vị.
(c) Chia tách, sáp nhập hoặc đóng các đơn vị quỹ hiện có.
(d) Ngừng định giá đơn vị quỹ và các giao dịch liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp sở/trung tâm giao dịch chứng khoán mà Quỹ liên kết
đơn vị đang đầu tư vào bị tạm thời đình chỉ giao dịch.
(e) Các biện pháp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.
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Khi thực hiện các biện pháp (a), (b), (c) và (e), Prudential sẽ thông báo cho Bên mua bảo hiểm bằng văn bản ít nhất 03 ngày trước khi áp dụng.
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Các số liệu minh họa trên đây được đảm bảo với giả định toàn bộ Phí bảo hiểm được đóng đầy đủ và không có giao dịch nào làm thay đổi giá trị
hợp đồng. Chi tiết về quyền lợi bảo hiểm được quy định cụ thể trong Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM
Tôi đã phân tích nhu cầu và tư vấn
giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu
cầu của Bên mua bảo hiểm.
Tôi đã giải thích đầy đủ cho Bên
mua bảo hiểm về quyền lợi và Quy
tắc, Điều khoản của sản phẩm bảo
hiểm nêu trên.

Đại lý bảo hiểm ký tên:

Họ và tên: 
Mã số đại lý: 
Ngày:

Tôi đã được Đại lý bảo hiểm phân
tích nhu cầu và tư vấn giải pháp bảo
hiểm phù hợp với nhu cầu. Tôi có
khả năng tài chính để đóng Phí bảo
hiểm cho Hợp đồng bảo hiểm này. 
Tôi đã đọc bảng minh họa này và đã
được Đại lý bảo hiểm tư vấn rõ ràng
chi tiết của bảng minh họa cũng như
các Quy tắc, Điều khoản của sản
phẩm bảo hiểm nêu trên. 
Tôi đồng ý tham gia sản phẩm bảo
hiểm nêu trên.

Bên mua bảo hiểm ký tên:

Họ và tên: 
Ngày:

BẢNG MINH HỌA NÀY LÀ MỘT PHẦN CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM VÀ CHỈ CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ KHI CÓ ĐẦY ĐỦ SỐ TRANG VÀ CHỮ
KÝ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM
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